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I. Nâng bậc lương thường xuyên

1 Hà Văn Tiến 20/03/1981
Phòng DS-
TTGDSK

Cử nhân
Sử 01003 5 3,66 01/11/2020 01003 6 3,99 01/11/2023

2 Lê Duy Ngân 16/07/1972
Phòng DS-
TTGDSK CNKT V.08.10.28 7 4.32 01/01/2021 V.08.10.28 8 4.65 01/01/2024

3 Nguyễn Thị Dung 07/07/1987 Phòng khám Y sỹ ĐK V.08.03.07 7 3,06 01/02/2022 V.08.03.07 8 3,26 01/02/2024

4 Lê Thị Huệ 24/04/1994
TYT Thiệu

Vận YS ĐK V.08.03.07 4 2.46 01/12/2021 V.08.03.07 5 2.66 01/12/2023

5 Lê Thị Hà Phương 31/03/1994
TYT Tân

Châu YS ĐK V.08.03.07 4 2.46 01/12/2021 V.08.03.07 5 2.66 01/12/2023

6 Phan Văn Chính 10/05/1986
TYT Thiệu

Giao YS ĐK V.08.03.07 4 2.46 01/12/2021 V.08.03.07 5 2.66 01/12/2023

7 Lê Thị Xuân Ánh 29/07/1994
TYT Thị trấn

Thiệu Hóa YS ĐK V.08.03.07 4 2.46 01/12/2021 V.08.03.07 5 2.66 01/12/2023

8 Thiều Thị Phương 03/08/1992
TYT Thiệu

Công YS ĐK V.08.03.07 4 2.46 01/12/2021 V.08.03.07 5 2.66 01/12/2023

9 Trương Hồng Thủy 04/02/1992
TYT Thiệu

Long YS ĐK V.08.03.07 4 2.46 01/09/2021 V.08.03.07 5 2.66 01/09/2023

10 Nguyễn Thanh Tâm 01/06/1974
TYT Thiệu

Giang YS ĐK V.08.03.07 10 3.66 01/12/2021 V.08.03.07 11 3.86 01/12/2023

11 Lê Thị Chi 17/03/1973
TYT Thị trấn

Thiệu Hóa BS V.08.01.03 8 4.65 01/01/2021 V.08.01.03 9 4.98 01/01/2024
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12 Hoàng Công Anh 11/08/1966
TYT Thiệu

Tiến Bác sĩ V.08.01.03 7 4,32 01/01/2021 V.08.01.03 8 4.65 01/01/2024

II. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung thường xuyên

1 Mai Xuân Hào 4/26/1971
PHCTH
TTYT Lái xe 01.010 12 4,03 + 7% 1/1/2023 01.010 12 4,03+8% 1/1/2024

2 Hoàng Thị Oanh 14/02/1973
TYT Thị trấn

Thiệu Hóa YS SN V.08.03.07 12 4.06 01/10/2021 V.08.03.07 12 4.06 +5% 01/10/2023

3 Lê Thị Thanh 02/04/1970
TYT Tân

Châu YSĐK V.08.03.07 12 4.06+7% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+8% 01/01/2024

4 Ngô Thị Lan 29/07/1969
TYT Thiệu

Ngọc YSSN V.08.03.07 12 4.06 +7% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06 +8% 01/01/2024

5 Nguyễn Thị Son 04/04/1969
TYT Minh

Tâm YS ĐK V.08.03.07 12 4.06+8% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+9% 01/01/2024

6 Nguyễn Thị Diên 05/10/1972
TYT Thiệu

Trung YS ĐK V.08.03.07 12 4.06+8% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+9% 01/01/2024

7 Phạm Thị Thông 15/10/1972
TYT Thiệu

Trung YS ĐK V.08.03.07 12 4.06+8% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+9% 01/01/2024

8 Dương Thị Hiền 26/05/1969
TYT Thiệu

Công YS SN V.08.03.07 12 4.06+8% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+9% 01/01/2024

9 Lê Như Bích 15/05/1965
TYT Thiệu

Giang YS ĐK V.08.03.07 12 4.06+8% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+9% 01/01/2024

10 Nguyễn Xuân Vỵ 10/03/1966
TYT Thiệu

Toán YS YHDT V.08.03.07 12 4,06+9% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4,06+10% 01/01/2024

11 Phạm Thị Tình 01/06/1968
TYT Thiệu

Hòa YS ĐK V.08.03.07 12 4.06+10% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+11% 01/01/2024

12 Nguyễn Hữu Quý 08/04/1965
TYT Thiệu

Vận YS ĐK V.08.03.07 12 4.06+10% 01/01/2023 V.08.03.07 12 4.06+11% 01/01/2024
III. Nâng lương trước kỳ  hạn

1 Trần Ngọc Hùng 11/05/1977 Khoa CLS Bác sĩ V.08.02.06 6 3,99 01/07/2021 V.08.02.06 7 4,32 01/07/2023

2 Trần Thị Thúy 30/11/1991
Khoa

CSSKSS Y sĩ V.08.03.07 5 2,66 01/12/2022 V.08.03.07 6 2,86 01/12/2023

3 Đàm Thị Thiệp 27/07/1972
TYT Thiệu

Vũ
Bác  sĩ
YHDP V.08.02.06 8 4,65 01/11/2021 V.08.02.06 9 4,98 01/11/2023

4 Lê Như Thắng 20/11/1963
TYT Thiệu

Duy Bác sĩ V.08.01.03 8 4,65 01/11/2021 V.08.02.06 9 4,98 01/11/2023
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II. Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung thường xuyên
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